
STT Mã lớp HP Tên học phần Số TC

Số 

tiết 

học

Phòng học Thời gian học Bắt đầu Kết thúc Giảng viên Thông tin GV Ghi chú

1 26115011135202 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 20 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

2 2611501068003 Đo lường trong marketing 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

3 2611501085701
Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh 

doanh
3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

4 26115011136105 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

5 2611506601901 Quản trị hành chính văn phòng 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

6 26115011866102 Kinh tế lượng 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

7 26115011741104 Toán kinh tế 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

8 26115011271101 Tiếng Anh tổng quát 2 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

9 2611501145101 Quản trị ngoại thương 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

10 2611501146801 Quản trị công ty 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

11 26115011230103 Kế toán công 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

12 26115010637104 Pháp luật đại cương 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026
Phạm Thị Hồng Nhung, 

Trần Văn Bình
0912664068

13 26115010016105 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

14 26115011272101 Tiếng Anh tổng quát 3 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

15 26115011740105 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

16 26115010305103 Kế toán tài chính 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

17 26115011739104 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

18 26115011818109 Kinh tế học vĩ mô 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

19 26115011273101 Tiếng Anh tổng quát 4 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

20 26115011746105 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

21 26115010038105 Nguyên lý kế toán 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

22 26115010081101 Thuế 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

23 26115011817101 Kinh tế vi mô 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

24 2611501114001 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

25 26115011134101 Triết học Mác - Lênin 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

26 26115011137101 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 20 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

27 26115011270101 Tiếng Anh tổng quát 1 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

* Lịch học được cập nhật liên tục, Sinh viên chú ý theo dõi thời gian bắt đầu để học đúng tiến độ. 
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28 2611501144901 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

29 26115011551102 Quản trị rủi ro tài chính 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

30 26115010025101 Toán cao cấp 4 40 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

32 26115011199101
Event Management (Quản trị tổ chức sự 

kiện)
3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

33 2611501141202 English for Tourism – Hospitality 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

34 26115011418201 Business Communication Skills 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

35 26115011417101 Presentation Skills (Public Speaking) 2 20 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

36 26115011405101 Pronunciation 2 20 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

37 2611501152202 Quản trị sản phẩm 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

38 26115011424101 Research writing 2 20 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

39 2611501174804 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

40 26115010636101 Grammar (Advanced Grammar) 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

41 26115010348101
Morphology and Syntax 

(Hình thái học - Cú pháp học)
3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026

42 2611501074601 Mô hình tài chính 3 30 MSTeams Sinh viên liên hệ trực tiếp Giảng viên 12/04/2026 30/05/2026



Stt Mssv Họ và tên Lớp Mã Môn Môn đăng ký TC Số ĐT Ghi chú

1 2261102023 Hứa Nguyễn Bảo Hân 22DHK18-MA1 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 0938253723

2 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 22DHK18-MA1 010680 Đo lường trong marketing 3

3 1721002711 Trần Phúc Đăng DHK16QT1 010857 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3 0853701940

4 2162106001 Nguyễn Hùng Lôi CDK17QT1 011136 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 0941327351

5 2162106001 Nguyễn Hùng Lôi CDK17QT1 066019 Quản trị hành chính văn phòng 3 0941327351

6 2461307187 Cao Đức Huy 24V.PMA20.3H2 011866 Kinh tế lượng 3 0338482205

7 2461307187 Cao Đức Huy 24V.PMA20.3H2 011741 Toán kinh tế 3 0338482205

8 2361307070 Phạm Trúc Lam 23DHK19-MA3.H1 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 0904167372

9 2461307099 Tạ Hồ Gia Huy 24V.PMA20.3H2 011741 Toán kinh tế 3 0777055976

10 2461307099 Tạ Hồ Gia Huy 24V.PMA20.3H2 011866 Kinh tế lượng 3 0777055976

11 2461307094 Nguyễn Bảo Khánh 24V.PMA20.3H2 011866 Kinh tế lượng 3 0359343467

12 2361106019 Phạm Nguyệt Nhi 23DHK19QT1 011451 Quản trị ngoại thương 3 0899483576

13 2361106019 Phạm Nguyệt Nhi 23DHK19QT1 011468 Quản trị công ty 3 0899483576

14 2361106003 Nguyễn Võ Thùy Dung 23DHK19QT1 011451 Quản trị ngoại thương 3 0342810059

15 2361106003 Nguyễn Võ Thùy Dung 23DHK19QT1 011468 Quản trị công ty 3 0342810059

16 2461307076 Trần Phương Thảo 24V.PMA20.3H1 011741 Toán kinh tế 3 0795812011

17 2361307079 Nguyễn Thị Trà My 23DHK19-MA3.H1 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 0353733664

18 2463301037 Nguyễn Thị Phương Thảo 24V.CKT20.3NK 011230 Kế toán công 3 0343929812

19 2361307014 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23DHK19-MA3.H1 010637 Pháp luật đại cương 3 0356646049

20 2361307014 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23DHK19-MA3.H1 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0356646049

21 2361307014 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 23DHK19-MA3.H1 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 0356646049

22 2461306022 Nguyễn Gia Huy 24V.PQT20.3NK 011740 Tiếng Anh trong kinh doanh nâng cao 3 0879941248

23 2461307196 Nguyễn Thanh Nhàn 24V.PMA20.3H2 011866 Kinh tế lượng 3 0908264142

24 2461307127 Nguyễn Đoàn Quỳnh Như 24V.PKT20.3H 010305 Kế toán tài chính 3 0764048003

25 2461306085 Đào Thị Hồng Liên 24V.PQT20.3NK 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 0938889829

26 2461307149 Vũ Thị Thanh Trà 24V.PMA20.3H3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0376335901

27 2461307131 Dương Văn Minh 24V.PMA20.3H3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0792702446

28 2563012006 Nguyễn Hà Quỳnh Như 25V.CKT21.2NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0936247752

29 2563012006 Nguyễn Hà Quỳnh Như 25V.CKT21.2NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 0936247752

30 2461304089 Trần Huyền Bảo Trân 24V.PTC20.3H 011866 Kinh tế lượng 3 0374693072

31 2461306079 Phan Hồ Ngọc Trâm 24V.PQT20.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 0976047173

32 2461306079 Phan Hồ Ngọc Trâm 24V.PQT20.3H 010081 Thuế 3 0976047173

33 2461306079 Phan Hồ Ngọc Trâm 24V.PQT20.3H 010637 Pháp luật đại cương 3 0976047173

34 2461306079 Phan Hồ Ngọc Trâm 24V.PQT20.3H 011817 Kinh tế vi mô 3 0976047173

35 2461307137 Đoàn Nguyễn Tố Quyên 24V.PMA20.3H3 011866 Kinh tế lượng 3 0913607708

36 2462102004 Võ Thị Lý 24V.DMA1.1NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0824704579

37 2462102004 Võ Thị Lý 24V.DMA1.1NK 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 0824704579

38 2261102023 Hứa Nguyễn Bảo Hân 22DHK18-MA1 011134 Triết học Mác - Lênin 3 0938253723

39 2261102023 Hứa Nguyễn Bảo Hân 22DHK18-MA1 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 0938253723

40 2261102023 Hứa Nguyễn Bảo Hân 22DHK18-MA1 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 0938253723

41 2261102023 Hứa Nguyễn Bảo Hân 22DHK18-MA1 011270 Tiếng Anh tổng quát 1 3 0938253723

42 2461307167 Nguyễn An Khang 24V.PQT20.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0909363205

43 2461307167 Nguyễn An Khang 24V.PQT20.3NK 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 0909363205

44 2563072030 Lê Văn Tiến 25V.CMA21.2NK1 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0945697006

45 2361306051 Nguyễn Vũ Hùng Cường 23DHK19-QT3.H 011449 Quản trị đổi mới sáng tạo 3 0335078001

46 2463106014 Ngô Thị Yến Nhi 24V.CMA1.1NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0352118810

47 2463106018 Hoàng Kim Sơn 24V.CQT1.1NK 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 0799995973

48 2361307075 Đỗ Thị Xuân Mai 23DHK19-MA3.H1 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 0388960306

49 2463204029 Đào Thị Hương 24V.CTC20.2NK 011551 Quản trị rủi ro tài chính 3 0944326627

50 2161306029 Phạm Quốc Huy DHK17QT3 010252 Thực hành nghề nghiệp 2 2 0327897955

51 2161306029 Phạm Quốc Huy DHK17QT3 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 0327897955

52 2161306029 Phạm Quốc Huy DHK17QT3 010025 Toán cao cấp 4 0327897955

53 2161306029 Phạm Quốc Huy DHK17QT3 011272 Tiếng Anh tổng quát 3 3 0327897955

54 2161306029 Phạm Quốc Huy DHK17QT3 011273 Tiếng Anh tổng quát 4 3 0327897955

55 2121012697 Phạm Ngọc Quốc  Tín 22DHK18-MA1 010630 Nguyên lý marketing 3

56 2363106006 Nguyễn Thanh Mai  23CDK19QT1 011474 Thực hành Quản trị doanh nghiệp 3 0399694348

57 2363301005 Nguyễn Thị Nhật Lệ 23CDK19-KT3 010038 Nguyên lý kế toán 3 0969259261

58 2363301005 Nguyễn Thị Nhật Lệ 23CDK19-KT3 010305 Kế toán tài chính 3 0969259261

59 2463307042 Đinh Ngọc Bảo Khanh 24V.CMA20.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0934579127

60 2263101012 Lê Gia Phát 22CDK18-KT1 011430 Kế toán chi phí 2 0906737681

61 2263101012 Lê Gia Phát 22CDK18-KT1 011434 Thực hành kế toán thuế 2 0906737681

62 2263110047 Đào Thị Hoà DH2_K7TALTT1 011199 Event Management (Quản trị tổ chức sự kiện) 3 0931897860

63 2263110047 Đào Thị Hoà DH2_K7TALTT1 011412 English for Tourism – Hospitality 3 0931897860

64 2563012015 Đặng Thị Thanh  Trúc 25V.CKT21.2NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 0912422210

65 2461307186 Trương Quốc Minh 24V.PMA20.3H2 010038 Nguyên lý kế toán 3 0867532784
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66 2461307186 Trương Quốc Minh 24V.PMA20.3H2 011866 Kinh tế lượng 3 0867532784

67 2372210076 Nguyễn Thanh Loan 23XDH2K2-TA2.Q8 011418 Business Communication Skills 3 0906307686

68 2372210076 Nguyễn Thanh Loan 23XDH2K2-TA2.Q8 011417 Presentation Skills (Public Speaking) 2 0906307686

69 2372210085 Nguyễn Hồng Thuận 23XDH2K2-TA2.Q8 011417 Presentation Skills (Public Speaking) 2 0913911222

70 2372210120 Hoàng Ngọc Loan 23XDH2K2-TA2.Q8 011405 Pronunciation 2 0906750250

71 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 22DHK18-MA1 010637 Pháp luật đại cương 3

72 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 22DHK18-MA1 010025 Toán cao cấp 4

73 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 22DHK18-MA1 011522 Quản trị sản phẩm 3

74 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 22DHK18-MA1 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

75 2261102029 Hoàng Lê Bá Thăng 22DHK18-MA1 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3

76 2372210119 Đoàn Thị Ánh Mai 23XDH2K2-TA2.Q8 011424 Research writing 2

77 2363106014 Trần Thị Nam Phương 23CDK19QT1 011474 Thực hành Quản trị doanh nghiệp 3

78 2563122012 Lê Bá Thùy Dung 25V.CKQ21.2NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 0344966381

79 2472310141 Nguyễn Phan Trung Nguyên 24X.DTA3.1.HCQG 011412 English for Tourism – Hospitality 3 0923579659

80 2563062020 Võ Thị Thúy Uyên 25V.CMA21.2NK1 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 0866956082

81 2563072026 Nguyễn Thị Bích Phượng 25V.CMA21.2NK1 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 0377222857

82 2463204015 Đỗ Thị Mỹ Duyên 24V.CTC20.2NK 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 0772931005

83 2372210093 Nguyễn Công Đức 23XDH2K2-TA2.AG 011424 Research writing 2 0906783671

84 2573104011 Nguyễn Thị Kim Lan 25X.CTA4.2 010636 Grammar (Advanced Grammar) 3 0978812731

85 2572104083 Lê Thị Thanh Huệ 25X.DTA4.1.ILFM 010348 Morphology and Syntax  (Hình thái học - Cú pháp học)3 0896626568

86 2461307155 Liên Mỹ Hồng 24V.PMA20.3H3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0836133309

87 2361307129 Trịnh Ngọc Hiếu 23DHK19-MA3.H1 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0921165575

88 2361307129 Trịnh Ngọc Hiếu 23DHK19-MA3.H1 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 0921165575

89 2461307199 Nguyễn Ngọc Minh Thư 24V.PMA20.3H3 011866 Kinh tế lượng 3 0376789562

90 2461307149 Vũ Thị Thanh Trà 24V.PMA20.3H3 011866 Kinh tế lượng 3 0376335901

91 2372210065 Trần Mỹ Dung 23XDH2K2-TA2.Q8 011418 Business Communication Skills 3 0987818422

92 2372210065 Trần Mỹ Dung 23XDH2K2-TA2.Q8 011424 Research writing 2 0987818422

93 2372210126 Đặng Quang Trung 23XDH2K2-TA2.VT 011417 Presentation Skills (Public Speaking) 2 090267467

94 2461307165 Phan Thị Ngọc Hà 24V.PMA20.3H3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3

95 2461307132 Phạm Thị Quỳnh Trâm 24V.PMA20.3H3 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0349637864

96 2461307132 Phạm Thị Quỳnh Trâm 24V.PMA20.3H3 011866 Kinh tế lượng 3 0349637864

97 2361307074 Trần Thị Mỹ Linh 23DHK19-MA3.H1 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 0987074261

98 2361307074 Trần Thị Mỹ Linh 23DHK19-MA3.H1 010038 Nguyên lý kế toán 3 0987074261

99 2361307074 Trần Thị Mỹ Linh 23DHK19-MA3.H1 011140 Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng 3 0987074261

100 2361307074 Trần Thị Mỹ Linh 23DHK19-MA3.H1 011271 Tiếng Anh tổng quát 2 3 0987074261

101 2361307074 Trần Thị Mỹ Linh 23DHK19-MA3.H1 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 0987074261

102 2361307065 Nguyễn Trang Mỹ Huyền 23DHK19-MA3.H1 010025 Toán cao cấp 4 0987074261

103 2361307065 Nguyễn Trang Mỹ Huyền 23DHK19-MA3.H1 010031 Kinh tế vi mô 1 3 0987074261

104 2361307065 Nguyễn Trang Mỹ Huyền 23DHK19-MA3.H1 011270 Tiếng Anh tổng quát 1 3 0987074261

105 2162308061 Nguyễn Vũ Hải Nam CDK17TC3 010746 Mô hình tài chính 3 0369999222


